
 Mã Xếp Loại SIS 
 SIS Rating Key 

 
 

Loại Hỗ Trợ:  Loại hỗ trợ nào cần được cung cấp? 
 

0 = Không 

1 = Giám Sát 

2 = Nhắc nhở bằng Lời Nói/Cử Chỉ 

3 = Trợ giúp làm một phần việc 

4 = Trợ giúp làm mọi việc 
 
 

 

Tần Suất Hỗ Trợ:  Bao lâu cần hỗ trợ cho hoạt động này một lần? 
 

0 = Không hoặc ít hơn hàng tháng 

1 = Ít nhất một lần trong một tháng, nhưng không đến mỗi tuần một lần 

2 = Ít nhất một lần trong một tuần, nhưng không đến mỗi ngày một lần 

3 = Ít nhất một lần trong một ngày, nhưng không đến mỗi giờ một lần 

4 = Mỗi giờ hoặc thường xuyên hơn 
 
 

 

Thời Gian Hỗ Trợ Mỗi Ngày:  Trong một ngày bình thường khi cần sự hỗ trợ trong lĩnh vực này, thì 
nên dành hết bao nhiêu thời gian? 
 

0 = Không 

1 = Ít hơn 30 phút 

2 = 30 phút đến ít hơn 2 giờ 

3 = 2 giờ đến ít hơn 4 giờ 

4 = 4 giờ trở lên 
 

 
 
 
 
 

Mã Xếp Loại dành cho Nhu Cầu Hỗ Trợ Hành Vi và Y Tế Ngoại Lệ 
 

0 = Không cần hỗ trợ 

1 = Cần một số hỗ trợ 

2 = Cần hỗ trợ chuyên sâu 
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